TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                       KHOA KHTN                                                         


Lần 1- Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C20A+B+C) - Năm học 2012-2013

Lớp K8CĐSP HÓA - SINH (A+B+C) - Sĩ số: 110 - Số phòng thi: 4 - Khoa KHTN
Thời gian thi:3 tuần, từ 13/5 - 28/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	QLHCNN và QL ngành GD 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Hóa học hữu cơ 3

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Hóa

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Hóa

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Hóa NN và môi trường

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Hóa

	5
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Hóa

	6
	
	 Thí nghiệm hóa học hữu cơ

                                -  1 TC   

(Ghi chú: Tính điểm thực hành)
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                       KHOA KHTN                                                         


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C13A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP TD-CTĐ - Sĩ số: 49 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	QL HCNN và QL ngành GD 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Tâm lý học TDTT – Thực tế
                                -  2  TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Tổ chức & HĐ của Đội TNTP 

                                -  2 TC                  
	TH
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM CTĐ

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Huấn luyện Thể thao

                               -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	5
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Điền kinh 1 

                                -  2 TC                  
	TH
	60'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	6
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 3 - 4

13h30-17h00
	PP dạy học Thể dục

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	7
	Thứ 5
30/5/2013

Ca 3 - 4

13h30-17h00
	Hđộng trại, thquan DL thiếu nhi 

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM CTĐ


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                 KHOA NHẠC- HỌA                                                         


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐ ÂM NHẠC - Sĩ số: 09 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Quản lý các hoạt động âm nhạc

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Mỹ học âm nhạc     

                            -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1- Ca 2
7h00- 11h00
	Hợp xướng

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Hình thức và thể loại âm nhạc 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Tác khúc 

                                -  3 TC                  
	Bài tập
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Dàn dựng chương trình tổng hợp

                                -  2 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	7
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	PP biểu diễn Thanh nhạc trên SK

                                -  2 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN

	8
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Âm nhạc dân gian Phú Thọ

                                -  3 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂN


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA NHẠC – HỌA


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐ MỸ THUẬT - Sĩ số: 11 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA

Thời gian thi: 2,5 tuần, từ 13/5 - 25/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 3 – 4
13h30-17h00
	Quản lí các hoạt động MT

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Vẽ người toàn thân ĐT

                                -  3 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Bố cục(3)

                                -  3 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Bố cục chất liệu 

                                -  2 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Hình họa nghiên cứu

                                -  3 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Thường thức âm nhạc

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C03A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP ĐỊA – GDCD (A+B) - Sĩ số: 150 - Số phòng thi: 5- Khoa KHXH&NV
Thời gian thi: 2,5 tuần, từ 13/5 - 28/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	QL HCNN và QL ngành GD 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	5
	10
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca3 - Ca 4

13h30-17h00
	GD dân số MT&GDĐL ĐP

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	5
	10
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	Địa lí du lịch Việt Nam

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	5
	10
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	Một số vđề PPDH Địa lý ở tr PT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	5
	10
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	5
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	 Lịch sử tư tưởng VN

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	5
	10
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	6
	
	Thực địa 2

 (thực địa TH)

                                -  1 TC                  
	Viết thu hoạch
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C09A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP TIỂU HỌC (A+B) - Sĩ số: 102 - Số phòng thi: 3 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	QL HCNN và QL ngành GD 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	PPDH thể dục   

                             -  2 TC               
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	PPDH tiếng  Việt 2 ở tiểu học

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	Toán và PPDH toán ở tiểu học 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Toán

	5
	Thứ 3
28/5/2013

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng Việt, Văn học và PP dạy học 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	6
	Thứ 5
30/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	CĐPPDH toán ở TH

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	3
	6
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Toán


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA GDTH&MN


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C08A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP MẦM NON - Sĩ số: 38 - Số phòng thi: 1 - Khoa GDTH&MN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	QL HCNN và QL ngành GD 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	LL và PP phát triển ngôn ngữ

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MN

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	LL và PP hthành btượng toán

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MN

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	Đánh giá trong GD mầm non 

                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MN

	5
	Thứ 3
28/5/2013

Ca 2

9h00-11h00
	GD môi trường cho trẻ Mầm non

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MN

	6
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 4

15h00-17h00
	Biên đạo múa cho trẻ MN

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa GDTH&MN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MN


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ VI - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 26 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013

	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	QL HCNN và QL ngành GD 
-  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Văn học Anh Mỹ

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 3 - 4

13h30-15h00
	Kỹ năng thuyết trình

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Dịch 1

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	5
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Dịch 2

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	6
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 3

13h30-15h00
	Kỹ năng tổng hợp

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                       KHOA KHTN                                                         


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C13A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP TD-CTĐ - Sĩ số: 38 - Số phòng thi: 2 - Khoa KHTN
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 1- Ca 2
7h00-11h00
	Dân số MTrường- AIDS- Ma túy 

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM CTĐ

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1- Ca 2

7h00-11h00
	Vệ sinh  TDTT 

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Sinh lý học TDTT

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 1-2
7h00-11h00
	Bóng đá
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Cờ vua 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	7
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 1- Ca 2
7h00-11h00
	Thể dục 2

                                 -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM TD

	8
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Ctác phụ trách Đội TNTP... Đoàn

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa TN
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM CTĐ


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA NHẠC – HỌA                                                         


Lần 1 - Học kỳ IV- Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C06A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP ÂM NHẠC - Sĩ số: 12 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 01/6/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

Coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng việt thực hành 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1- Ca 2
7h00-11h00
	Dân số - MT- AIDS- Ma túy
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,



	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 1- Ca 2
7h00-11h00
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 1
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Thanh nhạc 2 

                                -  1 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂM

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Hình thức và thể loại âm nhạc 1

                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂM

	7
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Hòa âm

                               -  3 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂM

	8
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Múa 

                               -  3 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂM

	9
	Thứ 7

01/6/2013

Ca 1

7h00-9h00
	PP học đàn phím điện tử 2

                                -  1 TC                  
	TH
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM ÂM


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                KHOA NHẠC – HỌA                                                        


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C05A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐ MỸ THUẬT - Sĩ số:9 - Số phòng thi: 1 - Khoa NHẠC – HỌA 
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh 3 

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM T.Anh

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Mĩ học - Mĩ thuật 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1-2
7h00-11h00
	Chuyên đề lễ hội thời trang 

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Vẽ chân dung người và bán thân đen trắng 

                                -  3 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Vẽ chân dung người và bán thân (Vẽ màu)

                                -  3 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Bố cục cơ bản (2) 

                                -  4 TC                  
	TH
	450'
	1
	2
	Khoa Nhạc-Họa
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM MT


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA KHXH&NV


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C03A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP ĐỊA – GDCD (A+B) - Sĩ số: 54+69 - Số phòng thi: 4 - Khoa KHXH&NV
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Anh (3)
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Pháp luật chuyên ngành

                                -  4 TC                  
	Viết
	120'
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	3
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Hành chính Nhà nước

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM LLCT

	4
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Địa lí KT-XH VN 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	5
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1- Ca 2

7h00-11h00
	Cơ sở KH Môi trường

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	6
	Thứ 5

30/5/2013

Ca 1 – Ca 2

7h00-11h00
	Địa lí Tự nhiên Việt Nam 1

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	4
	8
	Khoa KHXH&NV
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Địa

	7
	
	Thực địa 1 (Thực địa TN)

                                -  1 TC   

( Ghi chú: Viết Thu Hoạch)               
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013
	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ IV - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C04A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP TIẾNG ANH (A+B) - Sĩ số: 71 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 13/5 - 31/5/2013
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

14/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Tiếng Trung 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 5

16/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Dẫn luận ngôn ngữ học
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	3
	Thứ 7

18/5/2013

Ca 1-2
7h00-11h00
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	4
	Thứ 3

21/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam

                                 -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	5
	Thứ 5

23/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Ngữ âm - Âm vị học

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh

	6
	Thứ 7

25/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Lý luận dạy học

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Văn

	7
	Thứ 3

28/5/2013

Ca 1

7h00-9h00
	Ngữ pháp

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ngoại Ngữ
	TTra, KT&ĐBCL, ĐT, Khoa,

BM Anh


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2013

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA


PAGE  

